CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 1
LỚP 4 TUỔI 4.    NĂM HỌC 2024 – 2025
Tuần 1: Làm chuồng mèo
Thời gian thực hiện: Từ 23/12/2024 đến 28/12/2024

1. Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1: Làm chuồng mèo
	Ngày 23/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
[bookmark: _Hlk185060840]Tên HĐH: KCTN: Mèo con đi học
	Ngày 24/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
[bookmark: _Hlk185060794]Tên HĐH: Khám phá chuồng nuôi  mèo (5E)
	Ngày 25/12/2024
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐH: Bò chui qua cổng
	Ngày 26/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
[bookmark: _Hlk185060981]Tên HĐH: Làm chuồng mèo (EDP)
	Ngày 27/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
[bookmark: _Hlk185060815]Tên HĐH: so sánh hình vuông – hình chữ nhật
	Ngày 28/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
[bookmark: _Hlk185060999]DH: Ai cũng yêu chú mèo


	



2. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1: Làm chuồng mèo
	Ngày 23/12/2024
[bookmark: _Hlk185061061]- Quan sát chuồng mèo.
[bookmark: _Hlk185061189] - TCVĐ: Mèo bắt chuột
 - Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 24/12/2024
[bookmark: _Hlk185061083]- Khám phá chất liệu làm chuồng mèo
[bookmark: _Hlk185061206]- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 25/12/2024
[bookmark: _Hlk185061104]-  Quan sát trò chuyện về mới liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ 
[bookmark: _Hlk185061243]- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 26/12/2024
[bookmark: _Hlk185061124]-  Trò chuyện tìm hiểu về nhu cầu và thói quen của 1 số con vật gần gũi 
[bookmark: _Hlk185061264]- TCVĐ: gà trong vườn rau 
- Chơi tự do ở khu vực 3. 
	Ngày 27/12/2024
[bookmark: _Hlk185061148]- Bé chăm sóc con vật
[bookmark: _Hlk185061279]- TCVĐ: Con muỗi vo ve
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 28/12/2024
[bookmark: _Hlk185061169]- Quan sát một số con vật 
[bookmark: _Hlk185061312]- TCVĐ: Xỉa cá mè 
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1: Làm chuồng mèo
	Xem video một số loại chuồng nuôi mèo.
	Thử nghiệm, tìm cách thức để cải tiến chuồng nuôi các con vật phù hợp hơn
	Làm quen với 1 số từ mới chủ đề động vật  
- Ôn hát
	Trò chuyện, xem video về một số quy định an toàn khi đi trải nghiệm
- TC: Phân biệt hành vi đúng sai
	- Trò chuyện, xem video về chăm sóc, bảo vệ con vật
- Trình bày ý tưởng, chia sẻ cách thực hiện và nhận xét về cái chuồng mèo
	- Bé yêu mèo con.
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.
	











[bookmark: _Hlk182746789]Tuần 2: Con cua
Thời gian thực hiện: Từ 30/12/2024 đến 04/01/2025
1.	Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 2: Con cua

	Ngày 30/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m.
	Ngày 31/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá con cua
	Ngày 01/01/2025
Lĩnh vực: 
PTTM Tên HĐH: Xé dán con cua
	Ngày 02/01/2025
Lĩnh vực: 
PTNT
Tên HĐH: Trò chơi với các hình
	Ngày 03/01/2025
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: DTĐTT: Con cua

	Ngày 04/01/2025
Lĩnh vực: 
PTTM
Tên HĐH VĐVTTN: Con cua
	



2. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 2: Con cua

	Ngày 30/12/2024
- Quan sát một số con vật
- TCVĐ: Bắt vịt con
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 31/12/2024
-  Quan sát trò chuyện về mới liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
- TCVĐ: thả đỉa ba ba
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 01/01/2025
-  Bé chăm sóc con vật
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 02/01/2025
- Quan sát một số con vật 
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 03/01/2025
-  Quan sát sự giống và khác nhau một số con vật
- TCVĐ: Bắt bướm
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 04/01/2025
-  Trò chuyện tìm hiểu về nhu cầu và thói quen của 1 số con vật gần gũi
- TCVĐ: Xỉa cá mè;
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 2: Con cua

	Trò chuyện, xem video về chăm sóc, bảo vệ con vật
	Xem tranh truyện con vật
	Trò chuyện, xem video về một số quy định an toàn khi đi trải nghiệm
	In con cua bằng bàn tay
	Trò chuyện về bảo vệ và chăm sóc con vật gần gũi

	Liên hoan văn nghệ: ôn hát
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.
	















Tuần 3: Con voi
Thời gian thực hiện: Từ 06/01/2025 đến 11/01/2025
1.	Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Con voi


	Ngày 06/01/2025
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Trườn theo hướng thẳng
	Ngày 07/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá con voi
	Ngày 08/01/2025
Lĩnh vực: PTTM 
Tên HĐH: Tô màu và cắt hình con voi
	Ngày 09/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Chắp ghép các hình, các con vật
	Ngày 10/01/2025
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: KCTN: Chú voi tốt bụng
	Ngày 11/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: DH:Chú voi con ở Bản Đôn
	



2. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Con voi


	Ngày 06/01/2025
- Trò chuyện tìm hiểu về nhu cầu và thói quen của 1 số con vật gần gũi
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 07/01/2025
- Bé chăm sóc con vật
- TCVĐ: Xỉa cá mè
 - Chơi tự do ở khu vực 1. 
	Ngày 08/01/2025
- Quan sát một số con vật 
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
 - Chơi tự do ở khu vaực 2.
	Ngày 09/01/2025
- Bé chăm sóc con vật
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 10/01/2025
- Quan sát trò chuyện về mới liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
- TCVĐ: Gấu đi lấy mật ong
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 11/01/2025
- Quan sát sự giống và khác nhau một số con vật
- TCVĐ: thả đỉa ba ba
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3: Con voi


	Chăm sóc con vật
	KCTN: Sự tích con cua
	Làm quen với 1 số từ mới chủ đề động vật

	Trò chuyện, xem video về chăm sóc, bảo vệ con vật
	Trò chuyện, xem video về một số quy định an toàn khi đi  trải nghiệm
	Liên hoan văn nghệ: ôn hát
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.
	




